
Thông số kỹ thuật
【thông số kỹ thuật chính】
Dòng sản phẩm,Tên EQ5310JSQT Truck Với Crane
Tổng trọng lượng xe (kg) 31000 Loại ổ 8 X 4
Payload (kg) 12100 ghế taxi (đàn ông) 3
Kiềm chế trọng lượng
(Kg)

18.705 Kích thước tổng thể
(mm)

11.990 × 2500 ×
3910

Phương pháp tiếp cận /
góc khởi hành (°)

28/11 Hộp chiều kích nội (mm) 8500 × 2294 ×
550

Số trục 4 Trước / sau Hằng (mm) 1460/2780
tải trọng trục (Kg) 6500/6500/18000 Chiều dài cơ sở (mm) 1950 + 4500 +

1300
Tốc độ tối đa (Km / h) 90   
【thông số kỹ thuật khung gầm】
mô hình khung DFL1311A3 Hàng hiệu Dongfeng
nhà chế tạo Dongfeng Motor

Corporation Lốp số 12

Phương pháp tiếp cận /
góc khởi hành (°)

28/12 đặc điểm kỹ thuật lốp 11,00-20

số mùa xuân thép 8/8/10, 3/3 / 4,9 /
9/10

theo dõi trước (mm) 2040/2040

Loại nhiên liệu Dầu diesel theo dõi sau (mm) 1860/1860
tiêu chuẩn khí thải Euro III truyền tải 9 bánh răng
lều D310 taxi phẳng chuẩn, túi khí lái xe sốc hấp thụ ghế, bảng điều

khiển kênh, có máy lạnh
mô hình động cơ nhà sản xuất động cơ Displacement

(ml) Công suất (Kw)

C260 33 Dongfeng Cummins
Engine Co , Ltd 8300 191

【đặc điểm kỹ thuật cần cẩu】
mô hình cần cẩu SQS400 Crane thương

hiệu
XCMG

Loại cẩu Kính bùng nổ cẩu Crane trọng
lượng (kg)

6200

Max nâng trọng
lượng(Kilôgam)

16000 chiều cao nâng
Max(m)

20

Bán kính làm việc (m) 18.5 phương pháp
hoạt động

Kiểm soát Seat cao

Số vũ khí 5 Outrigger (chiếc) 4
【Chức năng】
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, quyền lực cất cánh và cần cẩu, đạt nâng hàng và di
chuyển qua nâng thuỷ lực và hệ thống kính thiên văn. Nói chung, H-loại Outrigger được trang
bị để nhận ra nó ổn định. Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau
cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Các xe tải có thể 360 ° liên tục xoay vòng.

 

8x4 Dongfeng Kinland 14-16 Tôn Boom Xe tải có cần cẩu
Hình ảnh sản phẩm










